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TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

01 
Điện Bàn công bố 09 ca bệnh, gồm các bệnh nhân: BN1168258, từ BN1176897 đến BN1176903, BN1176913; 

tất cả đều đã được cách ly từ trước 

02 

BN1168259 – H.T.T (2010) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trà Hân, Phước Trà, Hiệp Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức 

Sông Trà 

Học sinh 
trường PTDT 
nội trú Hiệp 

Đức 

Hàng ngày 

03 
Tiên Phước công bố 12 ca bệnh, bao gồm các bệnh nhân từ BN1176884 đến BN1176886, từ BN1176952 đến 

BN1176960; tất cả đều đã được cách ly từ trước 

04 

BN1176887 – N.C.P (1990), là chồng của 
Bn1163472 (công bố ngày 25/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Câu Nhi Đông, Điện An, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện Nam 
Điểm tiêm vắc 

xin tại Điện 
Nam Bắc 

8h30 ngày 
22/11/2021 

05 
Núi Thành công bố 05 ca bệnh bao gồm các bệnh nhân từ BN1176888 đến BN1176891, BN1176896; 

tất cả đều đã được cách ly từ trước 

06 

BN1176892 – L.Q.T (1991), là F1 của 
BN1163429 (công bố ngày 25/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

07 
BN1176893 – Đ.V.Q (1988) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tam Phú, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 
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08 

BN1176894 – N.T.K.H (1994), là F1 của 
BN1163427 (công bố ngày 25/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: KP 7, Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

09 

BN1176895 – T.L.T.K (2019), là F1 của 
BN1163427 (công bố ngày 25/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: KP 7, Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

10 

BN1176904 –  L.T.H.T (1987) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: KP 1, An Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

 
Chợ ngã 4 

Trường Xuân – 
Tam Ngọc 

9h đến 9h30 ngày 
24/11/2021 

 
Sạp cá bên cây 

xăng Hùng 
Vương 

9h45 ngày 
24/11/2021 

11 

Liên quan quán nhậu 3 Ku, Tam Kỳ, có 
07 bệnh nhân: 
BN1176905 – Đ.T.N (1995)  
BN1176906 – L.V.H (2005) 
BN1176961 – C.Đ.T (1990) 
BN1176962 – T.M.H (1999) 
BN1176965 – Đ.M.S (2001) 
BN1176967 – Đ.V.T (1999) 
BN1176968 – L.T.B.C (1995) 
 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ 
Nhân viên quán 

3 Ku 
Hàng ngày  

 
Quán café Mộc 

Lan 

Từ ngày 
23/11/2021 đến 
ngày 25/11/2021 

 Quán Phú Quốc Tối 22/11/2021 

Tân 
Thạnh 

Nhà hàng Sen, 
bên cạnh khách 

sạn Lê Dung 

8h đến 19h30 
ngày 23/11/2021, 
5h30 đến 14h30 
ngày 24/11/2021 
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 Quán café trên 
đường Đỗ 

Đăng Tuyển 

Sau 14h30 ngày 
24/11/2021 

12 

BN1176907 – L.T.Thảo (1983) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 1, Điện Nam Trung, Điện 
Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

13 
BN1176908 – T.H.N.M (1986) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa Hương, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

14 

BN1176909 – H.T.K.X (1972) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam An, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

15 
BN1176910 – H.T.H.T (2003) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

16 

BN1176911 – P.T.C (1953), dịch tễ trở về 
từ TP.HCM 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Sa, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly từ ngày 11/11/2021, lấy mẫu ngày thứ 15  

17 

BN1176912 – N.T.S (2005) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình An, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Phước 
Hòa 

Quán Thủy Bờ 
Kênh, đường 
Bạch Đằng 

Hàng ngày 
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18 
BN1176914 – N.T.A.Đ (1996) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Phú, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

19 

BN1176915 – C.T.N.Q (2020) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

20 
Hiệp Đức công bố 32 ca bệnh, bao gồm các bệnh nhân từ BN1176916 đến BN1176947, tất cả đều trong khu 

phong tỏa và khu cách ly 

21 Đại Lộc công bố 04 bệnh nhân từ BN1176948 đến BN1176951, tất cả đều được cách ly từ trước, lấy mẫu lần 2 

22 
BN1176963 – C.M.T (1992) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Thành, Bình An, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

23 

BN1176964 – P.V.C (1995) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: KP5, An Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ 

Quán Rolex, 
đường Điện 

Biên Phủ 

Chiều đến tối 
hàng ngày 

Quán Trinh, 
đường Lý 

Thường Kiệt 

1h sáng ngày 
23/11/2021 

Quán ăn Hàn 
Quốc đường Lê 

Lợi 

19h30 ngày 
23/11/2021 

Tam Phú 

Quán mỳ, cầu 
Điện Biên Phủ 

mới chạy 
xuống mẹ Thứ 
ngay ngã 4 bên 

15h ngày 
24/11/2021 
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phải 

An Sơn 

Quán café ông 
Bầu, gần 

trường kinh tế 
kỹ thuật 

16h ngày 
24/11/2021 

24 
BN1176966 – B.Đ.H (1984) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tân 
Thạnh 

Quán Mục 
Đồng 

Ngày 19/11/2021 

25 

BN1176969 – N.Q.Hiếu (2000) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khánh Thọ, Tam Thái, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty P. 
KCN Tam 

Thăng 
Hàng ngày 

26 

BN1176970 – N.Đ.T (1997) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Lương, Tam Anh Bắc, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 4 

27 

BN1176971 – L.P.N (1984), dịch tễ trở về 
từ Đồng Nai 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: La Tháp, Duy Châu, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Châu 
Đám tang nhà 
chị H., thôn La 

Tháp 

Từ ngày 
22/11/2021 đến 

25/11/2021 

28 

BN1176972 – N.M.A (1997) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Mỹ Thượng Đông, Tiên Mỹ, Tiên 
Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Mỹ 
Quán làm tóc 
chị Kiều, Mỹ 
Thượng Đồng 

17h ngày 
21/11/2021 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ Quán Phố Bia Tối 21/11/2021 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

29 

BN1176973 – N.V.N (2001) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khánh Mỹ, Tam Thành, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Phước 
Hòa 

Karaoke VIP, 
11-13 Nguyễn 

Đức Cảnh 
Hàng ngày 

30 
BN1176974 – H.T.N.N (1999) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Lâu, Tam Lãnh, Phú Ninh 

Đang điều tra dịch tễ 

31 
BN1176975 – T.T.L (1988) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Nam, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

32 

BN1176976 – Đ.V.L (1995), dịch tễ lái xe 
chở hàng đến Bình Dương  
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tam Xuân 2, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 




